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Và các Tỉnh phía nam 

(Thực tập từ ngày 21/5/2018 đến ngày 24/6/2018)  
 

STT HỌ VÀ TÊN MÃ SV ĐỊA PHƯƠNG 

SV THỰC TẬP 

GHI CHÚ 

1 Nguyễn Hoài Linh 393153 Hà Tĩnh  

2 Nguyễn Văn Nhật 400117 Hà Tĩnh  

3 Bùi Phương Thảo 401508 Hà Tĩnh  

4 Nguyễn Gia Tiến 402308 Hà Tĩnh  

5 Phan Anh Dũng 403101 Hà Tĩnh  

6 Trần Thị Hoàng Diệp 403349 Hà Tĩnh  

7 Thái Thị Hương 403504 Hà Tĩnh  

8 Lê Tùng Linh 400518 Hà Tĩnh  

9 Trần Võ Xuân Thắng 400608 Hà Tĩnh  

10 Nguyễn Thị Yến Nhi 401264 Hà Tĩnh  

11 Trần Uyên Chi 401546 Hà Tĩnh  

12 Phan Thị Bảo Khuyên 401638 Hà Tĩnh  

13 Phạm Thị Thu Trà 401715 Hà Tĩnh  

14 Trần Thị Lan 403157 Hà Tĩnh  

15 Đỗ Thùy Linh 403350 Hà Tĩnh  

16 Đào Thị Thu Huyền 403426 Hà Tĩnh  

17 Nguyễn Thị Thơm 403525 Hà Tĩnh  

18 Nguyễn Anh Minh 403527 Hà Tĩnh  

19 Lê Quốc Anh 402414 Nghệ An  

20 Trần Thị Lan Hương 403128 Nghệ An  

21 Nguyễn Văn Bình 400841 Nghệ An  

22 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 403106 Nghệ An  

23 Nguyễn Thị Mai 403448 Nghệ An  



  

24 Chu Thị Quỳnh 401933 Nghệ An  

25 Nguyễn Thị Anh Thư 401041 Nghệ An  

26 Nguyễn Thị Quỳnh 402855 Nghệ An  

27 Nguyễn Thị Lành 402654 Nghệ An  

28 Hồ Thị Ánh 402651 Nghệ An  

29 Hồ Thị Hiền 401639 Nghệ An  

30 Nguyễn Mai Phương 401115 Nghệ An  

31 Nguyễn Thị Thùy Trang 402415 Nghệ An  

32 Nguyễn Anh Thư` 402412 Nghệ An  

33 Lê Thị Thu Hoài 401042 Nghệ An  

34 Sầm Thị Diệu Sương 400441 Nghệ An  

35 Hồ Quỳnh Hoa 403556 Nghệ An  

36 Nguyễn Thị Thanh Nga 402812 Nghệ An  

37 Thạch Thị Lâm Oanh 402539 Nghệ An  

38 Nguyễn Thị Huế 403660 Nghệ An  

39 Nguyễn Thị Huyền Anh 401620 Nghệ An  

40 Nguyễn Lý Quang 402265 Nghệ An  

41 Cao Thị Hồng Phương 403449 Nghệ An  

42 Vi Thị Hà Nam 403468 Nghệ An  

43 Ngô Thị Phương 401209 Nghệ An  

44 Nguyễn Thị Kim Chi 400645 Nghệ An  

45 Vũ Thị Minh Châu 403601 Nghệ An  

46 Hoàng Thị Tú Oanh 403602 Nghệ An  

47 Lê Thị Quỳnh Trang 403123 Nghệ An  

48 Nguyễn Hoa Quỳnh 403113 Nghệ An  

49 Trần Khánh Trinh 403329 Nghệ An  

50 Nguyễn Thị Hoài Thương 403372 Nghệ An  

51 Lang Vi Tùng Sơn 402472 Nghệ An  

52 Li Thị Quỳnh Như 390129 Thanh Hóa  

53 Trương Diệu Liên 391315 Thanh Hóa  

54 Lê Thị Mai Hương 391171 Thanh Hóa  



  

55 Lê Văn Tùng 401246 Thanh Hóa  

56 Lê Thị Mỹ Linh 403115 Thanh Hóa  

57 Ngô Thị Hường 403412 Thanh Hóa  

58 Lương Thị Ngọc Huyền 403424 Thanh Hóa  

59 Vũ Thùy Trang 403405 Thanh Hóa  

60 Phạm Lê Ngọc Anh 402668 Thanh Hóa  

61 Tạ Thị Nga 400239 Thanh Hóa  

62 Lê Hồng Nhung 402506 Thanh Hóa  

63 Hoàng Thùy Linh 400230 Thanh Hóa  

64 Ngọ Thị Thu Trang 402106 Thanh Hóa  

65 Dương Văn Tuấn 403430 Thanh Hóa  

66 Lê Thị Lan Hương 402535 Thanh Hóa  

67 Lê Thị Thùy Dương 403607 Thanh Hóa  

68 Trần Ngọc Lê 401604 Thanh Hóa  

69 Phạm Hồng Sơn 401456 Thanh Hóa  

70 Lương Thị Bình 401459 Thanh Hóa  

71 Đỗ Thị Mai Hoa 403453 Thanh Hóa  

72 Mai Huệ An 401967 Thanh Hóa  

73 Nguyễn Hà Vi 400902 Thanh Hóa  

74 Lê Thị Huệ Minh 403624 Thanh Hóa  

75 Lê Thị Loan 401260 Thanh Hóa  

76 Nguyễn Hà Vi 400902 Thanh Hóa  

77 Trần Thị Thư 403161 Thanh Hóa  

78 Điền Thị Thúy Hằng 400625 Ninh Bình  

79 Hoàng Thị Thanh 403255 Ninh Bình  

80 Vũ Thị Ngọc Diệp 403434 Ninh Bình  

81 Đoàn Thị Ngọc Trâm 401834 Ninh Bình  

82 Vương Thị Linh Chi 400854 Ninh Bình  

83 Đinh Ngô Tố Uyên 403410 Hà Nam  

84 Vũ Trường Anh 403467 Hà Nam  

85 Trần Thị Linh 403512 Hà Nam  



  

86 Nguyễn Thị Phượng 403158 Hà Nam  

87 Lê Thị Hương 403149 Hà Nam  

88 Đỗ Thị Thùy Thắm 400202 Hà Nam  

89 Lê Văn Cao 402126 Hà Nam  

90 Nguyễn Thị Hợp 393163 Nam Định  

91 Đỗ Thị Dung 402611 Nam Định  

92 Phạm Thị Thanh Hương 402634 Nam Định  

93 Nguyễn Trần Khánh Quỳnh 403259 Nam Định  

94 Nguyễn Thị Vân Huyền 402538 Nam Định  

95 Đặng Thị Mai Phương 403544 Nam Định  

96 Trần Thị Thúy Quỳnh 403554 Nam Định  

97 Phạm Thị Ngọc Trâm 400614 Nam Định  

98 Nguyễn Thị Ngọc 402661 Nam Định  

99 Nguyễn Thị Ngọc Linh 400426 Nam Định  

100 Phạm Khánh Linh 402115 Nam Định  

101 Trịnh Thị Kim Anh 400350 Nam Định  

102 Bùi Thị Thanh Phương 403528 Nam Định  

103 Trần Thị Trinh 401521 Thái Bình  

104 Nguyễn Việt Hoàng 402608 Thái Bình  

105 Hà Thanh Huyền 403461 Thái Bình  

106 Lê Thị Hồng Ngát 402066 Thái Bình  

107 Hoàng Thị Thanh Trà 402420 Thái Bình  

108 Đào Thị Bích Phương 401622 
Thái Bình  

109 Hoàng Hạnh Minh Châu 403562 Thái Bình  

110 Phạm Thị Hải Yến 393114 Đăk Nông  

111 Vũ Hồng Thắm 393112 Đăk Nông  

112 Nguyễn Thị Nhã 393119 Đăk Nông  

113 Đường Hải Yến 400209 Đăk Nông  

114 Nguyễn Thị Hồng 4036 Đăk Lăk  

115 Cao Hòa Linh 401227 Đăk Lăk  

116 Phạm Thị Kiều Dung 402563 Quảng Bình  



  

117 Nguyễn Bảo Ngọc 400728 Quảng Bình  

118 Nguyễn Thị Phương Thảo 400122 Quảng Trị  

119 Lữ Thị Thảo Trinh 401327 Nha Trang  

120 Hoàng Thị Trang 403656 TP. HCM  

Danh sách 120 sinh viên 

 

 
TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO 

 

 

 

 

Lê Đình Nghị 


